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Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	TRƯỜNG: Đỗ Đăng Tuyển
TỔ:Sử- Địa- KTPL 
Họ và tên giáo viên:  Nguyễn Văn Thuật

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỊCH SỬ, LỚP: 12
(Năm học 2024  -  2025)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
CẢ NĂM: 35 TUẦN= 52 TIẾT
Học kỳ I: 2 tiết/tuần x 18 tuần = 36 tiết
Học kỳ II: 1 tiết/tuần x 17 tuần= 17 tiết.
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	HỌC KÌ I 

	CHỦ ĐỀ 1. THẾ GIỚI TRONG VÀ SAU CHIẾN TRANH LẠNH

	
1
	Bài 1. Liên hợp quốc
	2
	Tuần 1
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh và video về Liên hợp quốc

	Lớp học

	2
	Bài 2. Trật tự thế giới trong Chiến tranh lạnh
	2
	Tuần 2
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh về các đời tổng thống Mỹ liên quan đến bài học.
- Bản đồ lịch sử thế giới
– Tài liệu tham khảo, tranh ảnh, lược đồ.
	

	3
	Bài 3. Trật tự thế giới sau Chiến tranh lạnh
	2
	Tuần 3
	- Bản đồ lịch sử thế giới
- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, các tư liệu về trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh
	

	4
	Thực hành chương 1
	2
	Tuần 4
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	CHỦ ĐỀ  2. ASEAN: NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

	5
	Bài 4. Sự ra đời và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
	2
	Tuần 5
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ Đông Nam Á ngày nay
- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, tư liệu về sự hình thành và phát triển của ASEAN
	Lớp học

	6
	Bài 5. Cộng đồng ASEAN: Từ ý tưởng đến hiện thực
	2
	Tuần 6
	- Bản đồ Đông Nam Á ngày nay (hoặc bản đồ thế giới).
- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, tư liệu về Cộng đồng ASEAN
	

	7
	Thực hành chương 2
	1
	Tuần 7
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	CHỦ ĐỀ  3. CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945, CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM (TỪ THÁNG 8 NĂM 1945 ĐẾN NAY)

	8
	Bài 6. Cách mạng tháng Tám năm 1945
	2
	Tuần 7, 8
	- Máy tính, máy chiếu.
– Lược đồ về diễn biến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
- Tư liệu lịch sử về Cách mạng tháng Tám:
+ Các hình ảnh, tư liệu viết (có thể phóng to qua máy chiếu).
+ Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, bài hát.
	Lớp học

	9
	Bài 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
	2
	Tuần 8,9
	- Máy tính, máy chiếu.
- Các lược đồ: chiến dịch Việt Bắc năm 1947, chiến dịch Biên giới năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (treo tường hoặc phóng to bằng máy chiếu).
- Các hình ảnh, tư liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945-1954).
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)
	

	10
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 9
	- Đề, ma trận, đặc tả và đáp án
	

	11
	Bài 8. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)
	3
	Tuần 10, 11
	- Máy tính, máy chiếu.
-  Các hình ảnh, các tư liệu về kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở trong SGK hoặc sưu tẩm thêm (có thể phóng to qua máy chiếu).
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, bài hát,... về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
	

	12
	Bài 9. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay. Một số bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc từ năm 1945 đến nay
	2
	Tuần 11,12
	- Máy tính, máy chiếu.
- Các hình ảnh, tư liệu về các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 - 1975 đến nay.
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu về cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sau tháng 4 – 1975 đến nay
	

	13
	Thực hành chương 3
	2
	Tuần 12,13
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	CHỦ ĐỀ  4. CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY

	14
	Bài 10. Khái quát về công cuộc Đổi mới từ năm 1986 đến nay
	2
	Tuần 13,14
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh, tư liệu trích từ Văn kiện Đảng toàn tập

	Lớp học


	15
	Bài 11. Thành tựu cơ bản và bài học của công cuộc Đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
	3
	Tuần 14,15
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh số liệu về các thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và hội nhập quốc tế
	

	16
	Thực hành chương 4
	1
	Tuần 16
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	CHỦ ĐỀ  5. LỊCH SỬ ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM THỜI CẬN – HIỆN ĐẠI

	17
	Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	2
	Tuần 17
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ thế giới (có thể sử dụng quả địa cầu).
- Hình ảnh, văn bản về hoạt động đối ngoại của các cá nhân, các tổ chức cách mạng từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Lớp học

	18
	Ôn tập
	1
	Tuần 17
	Nội dung ôn tập
	

	19
	Kiểm tra cuối  HKI
	1
	Tuần 18
	Đề, ma trận, đặc tả và đáp án
	

	HỌC KÌ II

	20
	Bài 12. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc (đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945)
	2
	Tuần 18
	- Máy tính, máy chiếu.
- Bản đồ thế giới (có thể sử dụng quả địa cầu).
- Hình ảnh, văn bản về hoạt động đối ngoại của các cá nhân, các tổ chức cách mạng từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Lớp học

	21
	Bài 13. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945–1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)
	2
	Tuần 19,20
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh, văn bản về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975).
	

	22
	Bài 14. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	1
	Tuần 21
	- Máy tính, máy chiếu.
- Hình ảnh, văn bản về các hoạt động đối ngoại của Việt Nam từ năm 1975 đến nay
	

	23
	Thực hành chương 5
	1
	Tuần 22
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	CHỦ ĐỀ  6. HỒ CHÍ MINH TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

	24
	Bài 15. Khái quát cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh
	2
	Tuần 23,24
	- Máy tính, máy chiếu.
- Các hình ảnh, các tư liệu về Hồ Chí Minh
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, bài hát,... về quê hương, gia đình và về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
	Lớp học


	25
	Kiểm tra giữa kỳ 2
	1
	Tuần 25
	Đề, ma trận, đặc tả và đáp án
	

	26
	Bài 16. Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc
	2
	Tuần 26,27,28

	- Máy tính, máy chiếu.
- Các hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu về đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
	

	27
	Bài 17. Dấu ấn Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân thế giới và Việt Nam
	
	Tuần 29,30
	- Máy tính, máy chiếu.
- Các hình ảnh, các tư liệu về Hồ Chí Minh
- Một số đoạn video, đoạn phim tài liệu, bài hát,... tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam và thế giới.
	

	28
	Thực hành chương 6
	2
	Tuần 31,32
	- Laptop, máy chiếu (tivi)
- Tài liệu Tham khảo
	

	29
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	Tuần 33
	Nội dung ôn tập
	

	30
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	Tuần 34
	Đề, ma trận, đặc tả và đáp án
	

	31
	Tổng kết chương trình
	1
	Tuần 35
	Nội dung tổng kết
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề (1)
	Số tiết (2)
	Thời điểm (3)
	Thiết bị dạy học (4)
	Địa điểm dạy học (5)

	1
	CHUYÊN ĐỀ 1 – Lịch sử tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam
	15
	Tuần 1 đến tuần 15
	- Tư liệu lịch sử: hình ảnh, tư liệu về các tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam 
– Một số video có tính chính thống giới thiệu, tuyên truyền về các tín ngưỡng và tôn giáo tiêu biểu ở Việt Nam.
- Máy tính, máy chiếu.
	      Lớp học

	4
	CHUYÊN ĐỀ 2 – Nhật Bản: hành trình lịch sử từ năm 1945 đến nay
	10
	Tuần 16 đến tuần 25
	- Bản đồ Nhật Bản, bản đồ khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
- Tư liệu lịch sử: các hình ảnh, tư liệu về Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Máy tính, máy chiếu.
	Lớp học

	8
	CHUYÊN ĐỀ 3 – Quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam
	10
	Tuần 26 đến tuần 35
	- Bản đồ Việt Nam và bản đồ thế giới.
- Tư liệu lịch sử (hình ảnh, văn bản) về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
- Phiếu học tập, trong đó có thể nêu các câu hỏi hoặc các gợi ý về hội nhập quốc tế hoặc liên quan đến quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
- Máy tính, máy chiếu,...
	Lớp học



II. Các nhiệm vụ khác (nếu có)

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)




Nguyễn Văn Sáu
	                     Đại Lộc  ngày 5 tháng 9  năm 2024
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Thuật





